
1 Công ty CPXD TM và VT Toàn Xuân 38H-030.09 05-12-2024 05-12-2031 XT4224000392

2 Công ty CPXD TM và VT Toàn Xuân 38H-030.23 05-12-2024 05-12-2031 XT4224000393

3 Nguyễn Hữu Hải 38H-029.67 06-12-2024 06-12-2031 XT4224000395

4 CÔng ty TNHH TMVT Bình Kính 38E-006.04 10-12-2024 09-12-2031 XT4224000397

5 CÔng ty TNHH TMVT Bình Kính 38H-019.20 16-12-2024 13-12-2031 XT4224000398

6 CÔng ty TNHH TMVT Bình Kính 38H-011.12 16-12-2024 13-12-2031 XT4224000399

7 Công ty TNHH Đầu tư XD Trần Châu 38C-109.53 16-12-2024 16-12-2025 XT4224000405

8 Công ty TNHH Đầu tư XD Trần Châu 38C-124.26 16-12-2024 16-12-2025 XT4224000406

9 Công ty CP tập đoàn Thành Huy 38H-029.98 17-12-2024 16-12-2031 XT4224000407

10 Công ty CPTM Xuân Tình 38C-028.03 20-12-2024 20-12-2029 XT4224000416

11 Công ty CPTM Xuân Tình 38C-009.03 20-12-2024 20-12-2029 XT4224000417

12 Công ty CPTM Xuân Tình 38C-060.19 20-12-2024 20-12-2029 XT4224000418

13 Công ty CPTM Xuân Tình 38C-038.56 20-12-2024 20-12-2029 XT4224000419

14 Công ty CPTM Xuân Tình 38C-051.23 20-12-2024 20-12-2029 XT4224000420

15 Công ty CPTM Xuân Tình 38C-053.38 20-12-2024 20-12-2029 XT4224000421

16 Công ty CPTM Xuân Tình 38C-000.30 20-12-2024 20-12-2029 XT4224000422
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17 Công ty CPTM Xuân Tình 38C-043.82 20-12-2024 20-12-2029 XT4224000423

18 Hoàng Mạnh Cường 38H-031.17 23-12-2024 23-12-2031 XT4224000428

19 Công ty CPTĐ Hoành Sơn 38H-025.89 24-12-2024 24-12-2031 XT4224000431

20 Công ty TNHH MTV Đức Tiến 38C-079.60 26-12-2024 26-12-2029 XT4224000437

21 Công ty TNHH MTV Đức Tiến 38C-073.47 26-12-2024 26-12-2029 XT4224000438

22 Công ty TNHH MTV Đức Tiến 38C-073.22 26-12-2024 26-12-2029 XT4224000439

23 Công ty TNHH MTV Đức Tiến 38C-127.67 26-12-2024 26-12-2029 XT4224000440

24 Công ty TNHH MTV Đức Tiến 38C-114.05 26-12-2024 26-12-2029 XT4224000441

25 Công ty TNHH MTV Hoàng Nam Phát 38H-004.39 26-12-2024 26-12-2029 XT4224000443

26 Công ty TNHH Hồng Chiến 38H-028.22 30-12-2024 30-12-2029 XT4224000444

27 Công ty TNHH Hồng Chiến 38H-015.58 30-12-2024 30-12-2029 XT4224000445

28 Công ty TNHH Hồng Chiến 38C-104.91 30-12-2024 30-12-2029 XT4224000446

1 Công ty TNHH MTV NS Nguyên Thảo 38C-068.20 03-12-2024 03-12-2025 ĐK4224000332

2 Công ty TNHH TMDV Trà My 38E-004.31 05-12-2024 05-12-2031 ĐK4224000334

3 Công ty TNHH VT và KDVLXD Minh Quế 38C-121.73 10-12-2024 10-12-2025 ĐK4224000337

4 Công ty TNHH VT và KDVLXD Minh Quế 38C-116.66 10-12-2024 10-12-2025 ĐK4224000338

5 Công ty CPVL XD Bắc Trung Nam 38H-024.47 19-12-2024 19-12-2031 ĐK4224000339

6 Công ty CPVL XD Bắc Trung Nam 38H-024.19 23-12-2024 23-12-2025 ĐK4224000341

7 Công ty CPVT Thành Đạt 38H-030.30 25-12-2024 26-12-2031 ĐK4224000358

8 Công ty TNHH VT và XDCT Sơn Hà HT 38H-011.63 26-12-2024 26-12-2029 ĐK4224000359

9 Công ty TNHH VT và XDCT Sơn Hà HT 38H-011.50 26-12-2024 26-12-2029 ĐK4224000360

10 Công ty TNHH VT và XDCT Sơn Hà HT 38H-012.03 26-12-2024 26-12-2029 ĐK4224000361

11 Trần Tiến Dũng 38H-018.27 27-12-2024 27-12-2025 ĐK4224000363

Phù hiệu đầu kéo



1 Công ty TNHH TM và VT Hiền Lương 38H-001.14 31-12-2024 31-12-2031 CO4224000067
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